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1 Sinh hoạt Thầy Quân Sinh hoạt Thầy  Việt Sinh hoạt Cô  H.Anh

2

3

4

1 Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô H.Anh

2 Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô H.Anh

3 Vật lý Thầy Long Vật lý Cô Loan Tiếng Anh Cô Hạnh

4 Vật lý Thầy Long Vật lý Cô Loan Sinh học Cô M.Thúy

1

2

3

4

1 Ngữ văn Cô Huyền Ngữ văn Cô Hậu

2 Ngữ văn Cô Huyền Ngữ văn Cô Hậu

3 Ngữ văn Cô Vân Sinh học Cô Hương Địa lý Thầy Phong

4 Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Quyên Lịch sử Cô L.Hoa

1

2

3

4

1 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô Huyền Vật lý Cô Loan

2 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô Huyền Vật lý Cô Loan

3 Tiếng Anh Cô Nga Toán Thầy Hưng Toán Cô H.Anh

4 Tiếng Anh Cô Nga Toán Thầy Hưng Toán Cô H.Anh

1

2

3

4

1 Toán Cô H.Anh Lịch sử Cô L.Hoa

2 Toán Cô H.Anh Địa lý Cô Oanh

3 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Hậu

4 Địa lý Cô Oanh Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Hậu

1

2

3

4

1 Toán Cô H.Anh Tiếng Anh Cô Hạnh

2 Tiếng Anh Cô Nga Tiếng Anh Cô Hạnh

3 Sinh học Cô M.Thúy Toán Thầy Hưng Toán Cô H.Anh

4 Sinh hoạt Thầy  Quân Sinh hoạt Thầy  Việt Sinh hoạt Cô  H.Anh
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 Thời gian học lý thuyết  : Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00'

 Thời gian học thực hành - tích hợp : Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'   

Các lớp học Thí nghiệm Hóa tại  tầng 1 nhà A12: Phòng Thí nghiệm Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường 
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1 Sinh hoạt Cô  Hạnh Sinh hoạt Thầy  Doanh

2

3

4

1 Toán Thầy Hiếu Lịch sử Cô N.Hà Vật lý Cô Loan

2 Toán Thầy Hiếu Sinh học Cô Hương Toán Thầy Chữ

3 Tiếng Anh Cô Nga Ngữ văn Thầy Nam

4 Tiếng Anh Cô Nga Ngữ văn Thầy Nam
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2

3

4

1 Sinh học Cô M.Thúy Hóa học Thầy Tú Tiếng Anh Cô Trà

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Hóa học Thầy Tú Tiếng Anh Cô Trà

3 Ngữ văn Cô Hậu Toán Thầy Hưng

4 Ngữ văn Cô Hậu Địa lý Thầy Phong

1
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4

1 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Hưng Ngữ văn Thầy Nam

2 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Hưng Ngữ văn Thầy Nam

3 Ngữ văn Cô Hậu Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Loan

4 Ngữ văn Cô Hậu Ngữ văn Cô Vân Địa lý Thầy Phong

1

2
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4

1 Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Hưng Sinh học Cô Hương

2 Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ

3 Địa lý Cô Oanh Vật lý Thầy Hà Toán Thầy Chữ

4 Tiếng Anh Cô Hạnh Vật lý Thầy Hà Lịch sử Cô L.Hoa

1

2

3

4

1 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Trà

2 Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ

3 Tiếng Anh Cô Hạnh Tiếng Anh Cô Nga Toán Thầy Chữ

4 Sinh hoạt Cô  Hạnh Sinh hoạt Cô Vân Sinh hoạt Thầy  Doanh
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Thứ B T P P P

1 Sinh hoạt Cô  Tr.Hoa Sinh hoạt Thầy  Thoa Sinh hoạt Thầy  Hiếu

2 Sinh học Cô M.Thúy

3 Sinh học Cô M.Thúy

4 Địa lý Thầy Phong

1 Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh

2 Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh

3 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Quyên

4 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Quyên

1 Ngữ văn Cô Nhung

2 Ngữ văn Cô Nhung

3 Toán Thầy Hiếu

4 Toán Thầy Hiếu

1 Toán Thầy Hưng Toán Cô Nguyệt

2 Toán Thầy Hưng Lịch sử Cô L.Hoa

3 Lịch sử Cô L.Hoa Tiếng Anh Cô Quyên

4 Sinh học Cô M.Thúy Sinh học Cô Hương

1 Lịch sử Cô L.Hoa

2 Lịch sử Cô L.Hoa

3 Hóa học Thầy Thanh

4 Hóa học Thầy Thanh

1 Vật lý Thầy Long Ngữ văn Cô Hậu

2 Vật lý Thầy Long Ngữ văn Cô Hậu

3 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Nguyệt

4 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Nguyệt

1 Ngữ văn Cô Nhung

2 Ngữ văn Cô Nhung

3 Vật lý Thầy Hà

4 Vật lý Thầy Hà

1 Địa lý Cô Oanh Ngữ văn Cô Hậu Toán Thầy Hiếu

2 Tiếng Anh Cô Hương Ngữ văn Cô Hậu Toán Thầy Hiếu

3 Vật lý Cô Loan Ngữ văn Cô Nhung

4 Vật lý Cô Loan Ngữ văn Cô Nhung

1 Lịch sử Cô L.Hoa

2 Lịch sử Cô L.Hoa

3 Lịch sử Cô L.Hoa

4 Toán Thầy Hiếu

1 Toán Thầy Hưng Địa lý Thầy Phong Ngữ văn Cô Nhung

2 Tiếng Anh Cô Hương Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hiếu

3 Tiếng Anh Cô Hương Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hiếu

4 Sinh hoạt Cô  Tr.Hoa Sinh hoạt Thầy  Thoa Sinh hoạt Thầy  Hiếu
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Cô Bình


